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NO 言語 資料番号
ひらがな

カタカナ
漢字 初級 中級 上級

辞書

単語
請求記号 書誌情報

1 VIE 102458395 〇 811.5/Sa
Sách tự học hiragana katakana  Association for overseas technical 

scholarship/edited by 3A Corporation 2004

2 VIE 102825312 〇 810.7/Mi Minna no nihongo chữ hán 1  Shinya Makiko/by 3Ａ Corporation 2014

3 VIE 102825320 〇 810.7/Mi Minna no nihongo chữ hán２  Shinya Makiko/by 3Ａ Corporation 2017

4 VIE 102621182 〇 810.7/Mi Minna no nihongo s ơ  cấp １ấn  3Ａ Corporation/ edited by 3Ａ Corporation 2008

5 VIE 102622925 〇 810.7/Mi Minna no nihongo s ơ  cấp ２ấn 3Ａ Corporation/ edited by 3Ａ Corporation 2013

6 VIE 102825270 〇 810.7/Ti 大地 Tiếng Nhật s ơ  cấp１  山﨑佳子/著 ３Ａ Corporation 2017

7 VIE 103223525 〇 810.7/Ti 大地 Tiếng Nhật s ơ  cấp2  山﨑佳子/著 ３Ａ Corporation 2018

8 VIE 103228086 〇 670.9/Lu
Luyện tập hội thoại th ươ ng mại Midori Iwasawa／tác giả Nhà xuất bản Đại học sư 

phạm TP. hồ chí minh 2017

ひらがなカタカナ：ひらがな または カタカナをまなぶための本

漢字：漢字を学ぶための本

初級：はじめて日本語を学ぶ人の本

中級：文法、慣用句、擬態語、敬語、若者言葉、覚え方の工夫を含むもの

上級：長文を読むもの、働く時に必要な表現


